	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 30/10/2018
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Quốc hội
	2701/VPQH-GS
	18/10/2018
	V/v báo cáo việc thực hiện chính
sách pháp luật về quy hoạch quản lý
sử dụng đất đai tại đô thị
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	04/CT-BTC
	15/10/2018
	V/v tăng cường công tác quản lý nợ
và cưỡng chế thu hồi nợ thuế
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	12043/BTC-QLG
	03/10/2018
	V/v định giá tài sản trong tố tố hình
sự
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	92/2018/TT-BTC
	02/10/2018
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 89/2015/TT-BTC
	20/11/2018
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	5758/BTNMT
	22/10/2018
	v/v triển khai tính toán thử nghiệm
bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả
BVMT của các địa phương
	
	

	6. 
	
Bộ Khoa học và
CN
	2838/QĐ-KHCN
	28/09/2018
	V/v phê duyệt kinh phí dự án do TW
quản lý thuộc chương trình hỗ trợ
ứng dụng chuyển giao tiến bộ
KHCN thúc đẩy phát triển KTXH
	
	

	7. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	29/2018/TT-BVHTTDL
	28/09/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất
trang thiết bị và tập huấn nhân viên
chuyên môn đối với môn Wushu
	15/11/2018
	

	8. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	28/2018/TT-
BVHTTDL
	26/09/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất
trang thiết bị và tập huấn nhân viên
chuyên môn đối với môn Leo núi thể
thao
	01/12/2018
	

	9. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	27/2018/TT-
BVHTTDL
	19/09/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất
trang thiết bị và tập huấn nhân viên
chuyên môn đối với môn Bóng ném
	30/10/2018
	

	10. 
	Chính phủ
	146/2018/NĐ-CP
	17/10/2018
	Nghị định Quy định chi tiết và
hướng dẫn biện pháp thi hành một số
điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/12/2018
	

	11. 
	Bộ Y tế
	6094/BYT-BM
	12/10/2018
	V/v báo cáo nhanh tình hình triển
khai chương trình sữa học đường
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	6062/BYT-UBQG
	11/10/2018
	V/v triển khai tháng hành động quốc
gia phòng chống HIV
	
	

	13. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4747/KH-BVHTTDL
	19/10/2018
	Kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
	
	

	14. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4748/BVHTTDL-GĐ
	19/10/2018
	V/v phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình
	
	

	15. 
	Bộ Y tế
	6193/QĐ-BYT
	15/10/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch triển khai
chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4704/BVHTTDL
	18/10/2018
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực
hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg
	
	

	17. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7444/BKHĐT-GSTĐĐT
	19/10/2018
	V/v chủ trương đầu tư chương trình
đầu tư xây dựng mạng lưới y tế cơ
sở vùng khó khăn sử dụng vốn ODA
	
	

	18. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	4704/BVHTTDL
	18/10/2018
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực
hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg
	
	

	19. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7444/BKHĐT-GSTĐĐT
	19/10/2018
	V/v chủ trương đầu tư chương trình
đầu tư xây dựng mạng lưới y tế cơ
sở vùng khó khăn sử dụng vốn ODA
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1420/QĐ-TTg
	25/10/2018
	Quyết định  Về việc giao dự toán
Chương trình hỗ trợ chính sách
ngành y tế do Liên minh châu Âu
(EU)  viện trợ
	
	

	21. 
	Bộ Văn hóa TT và
DL
	25/2018/TT-
BVHTTDL
	30/08/2018
	Thông tư quy định việc hạn chế hình
ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong
tác phẩm sân khấu điện ảnh
	
	

	22. 
	Bộ Văn hóa TT và
DL
	30/2018/TT-
BVHTTDL
	03/10/2018
	Thông tư bãi bỏ một số văn bản
QPPL
	30/11/2018
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	03/2018/TT-
BKHĐT
	17/10/2018
	Thông tư hướng dẫn và ban hành
mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư
ra nước ngoài
	01/12/2018
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	10196/VPCP-CN
	19/10/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt
động đấu thầu năm 2017
	
	

	25. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7455/BKHĐT
	19/10/2018
	v/v ý kiến về dự thảo NĐ về đầu tư
xây dựng và kinh doanh sân golf
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	42/2018/QĐ-TTg
	25/10/2018
	Quyết định Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Viện Nghiên cứu quản lý
kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư
	10/12/2018
	

	27. 
	Bộ Ngoại giao
	177/CĐ-BNG
	24/10/2018
	Công điện phối hợp triển khai đợt
hoạt động chung tìm kiếm MIA
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	403/TB-VPCP
	18/10/2018
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ
tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông 9 tháng
đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV
năm 2018
	
	

	29. 
	Uỷ ban ATGT
Quốc gia
	473/UBATGTQG
	22/10/2018
	V/v đề xuất hỗ trợ phương tiện phục
vụ công tác bảo đảm TTATGT
	
	

	30. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2227/QĐBGTVT
	17/10/2018
	v/v ban hành kế hoạch triển khai
thực hiện Chỉ thị số 21 của TTCP
	
	

	31. 
	Bộ Giao thông Vận
tải
	11838/BGTVT-TC
	17/10/2018
	V/v rà soát đánh giá các tiêu chí phân
bổ nguồn 35% phí SDDB cho các
Qũy địa phương và đề xuất thực hiện
năm 2018
	
	

	32. 
	
Chính phủ
	147/2018/NĐ-CP
	24/10/2018
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định quy định về
điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực
hàng hải
	24/10/2018
	

	33. 
	
Văn phòng Chính phủ
	1118/VPCP-TH
	26/10/2018
	Mời dự cuộc họp nghe báo cáo về
việc sử dụng nguồn vốn khấu hao tài
sản hình thành từ nguồn ngân sách
cấp cho bồi thường, di dân, tái định
cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang.
Cuộc họp do Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ chủ trì.Thời gian: 17 giờ
15 phút, ngày 30 tháng 10 năm
2018.Địa điểm: Phòng họp tầng 06,
Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ.
	
	

	34. 
	Cục đường thủy
nội địa VN
	2137/CĐTNĐ-KHĐT
	26/10/2018
	V/v báo cáo thực hiện quy hoạch
phát triển giao thông đường thủy nội
địa
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	8161/BNN-TCTL
	19/10/2018
	V/v tổ chức triển khai thi hành hệ
thống luật pháp về thủy lợi
	
	

	36. 
	Tổng cục thủy lợi
	1518/TCTL-ATĐ
	19/10/2018
	Vv xây dựng đề án nâng cao năng
lực quản lý an toàn đập
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	13049/BTC-ĐT
	24/10/2018
	V/v hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng
ngân sách trung ương năm 2018
	
	

	38. 
	Tổng cục quản lý
thị trường
	351/QĐ-TCQT
	12/10/2018
	V/v giao quyền Đội trưởng Đội quản
lý thị trường
	
	

	39. 
	Bộ Công thương
	3842/QĐ-BCT
	12/10/2018
	V/v giao quyền Cục trưởng Cục quản
lý thị trường tỉnh Tuyên Quang
	
	

	40. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	444/TB-KVX
	22/10/2018
	Thông báo kết quả kiểm toán tại
huyện Hàm Yên
	
	

	41. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	441/TB-KVX
	22/10/2018
	Thông báo kết quả kiểm toán tại Sở
giáo dục và ĐT
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	1625/QĐ-BTC
	11/09/2018
	V/v bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
trung ương cho ngân sách địa
phương thực hiện chương trình mục
tiêu CNTT
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	13010/BTC-QLKT
	23/10/2018
	v/v đánh giá chế độ kế toán ngân
sách và tài chính xã
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	1420/QĐ-TTg
	25/10/2018
	Quyết định  Về việc giao dự toán
Chương trình hỗ trợ chính sách
ngành y tế do Liên minh châu Âu
(EU)  viện trợ
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	722/TB-BTC
	19/10/2018
	V/v kết luận của Bộ trưởng Bộ tài
chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị
trực tuyến đánh giá công tác quản lý
NSNN năm 2018
	
	

	46. 
	Uỷ ban Quốc gia
về Chính phủ điện tử
	425/QĐ-
TCTCCPĐT
	18/10/2018
	V/v ban hành kế hoạch hoạt động của
Tổ công tác giúp việc Chủ tịch
UBQG về Chính phủ điện tử
	
	

	47. 
	Uỷ ban Quốc gia
về Chính phủ điện tử
	426/QĐ-TCTC
	18/10/2018
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của tổ công tác giúp việc Chủ
tịch UBQG về Chính phủ điện tử
	
	

	48. 
	Bộ Thông tin và TT
	3575/BTTTT-THH
	23/10/2018
	V/v hướng dẫn một số nội dung của
QĐ số 80
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	10140/VPCP-KTTH
	18/10/2018
	V/v đẩy mạnh việc thực hiện và
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2018
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1380/QĐ-TTg
	18/10/2018
	Quyết định Phê duyệt "Đề án thực
hiện liên thông các thủ tục hành
chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký
thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ
trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng
phí"
	
	

	51. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	11726/BGTVT-
TTCNTT
	15/10/2018
	V/v triển khai sử dụng chính thức
phần mềm dịch vụ công trực tuyến
lĩnh vực Đường bộ tham gia cơ chế
một cửa quốc gia
	
	

	52. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2084A/QĐ-
BGTVT
	26/09/2018
	V/v công bố TTHC sửa đổi lĩnh vực
đường thủy nội địa
	
	

	53. 
	Bộ Thông tin và TT
	13/2018/TT-BTTTT
	15/10/2018
	Thông tư quy định danh mục sản
phẩm an toàn thông tin mạng
	01/12/2018
	

	54. 
	Bộ Thông tin và TT
	11/2018/TT-BTTTT
	15/10/2018
	Thông tư công bố chi tiết Danh mục
sản phẩm công nghệ thông tin
	30/11/2018
	

	55. 
	Bộ Thông tin và TT
	14/2018/TT-BTTTT
	15/10/2018
	Thông tư quy định về quản lý chất
lượng dịch vụ bưu chính
	01/12/2018
	

	56. 
	Bộ Thông tin và TT
	3537/BTTTT-THH
	18/10/2018
	v/v xin ý kiến đối với dự thảo QĐ
ban hành hướng dẫn sử dụng mã
định danh cơ quan tổ chức
	
	

	57. 
	Bộ Thông tin và TT
	12/2018/TT-
BTTTT
	15/10/2018
	Thông tư quy định mức giá cước tối
đa dịch vụ bưu chính phổ cập
	12/2018/TT-
BTTTT
	15/10/2018

	58. 
	Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông
thôn
	8108/BNN-KTHT
	17/10/2018
	V/v xử lý dứt điểm hợp tác xã nông
nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động
lâu ngày
	
	

	59. 
	Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông
thôn
	8043/BNN-PC
	15/10/2018
	V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và
gửi danh mục văn bản QPPL có liên
quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông
thôn
	4142/QĐ-BNN
	23/10/2018
	V/v ban hành hướng dẫn thực hiện
chỉ tiêu có vùng sản xuất hàng hóa
tập trung đối với các sản phẩm chủ
lực, đảm bảo chất lượng an toàn thực
phẩm
	
	

	61. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	8283/BNN-VPĐP
	23/10/2018
	v/v hướng dẫn nội dung thực hiện
duy trì và nang cao chất lượng các
tiêu chí đối với huyện đạt chuẩn
NTM
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	10316/VPCP-TTĐT
	24/10/2018
	V/v sử dụng Công báo điện tử thay
thế Công báo in cấp phát miễn phí
	
	

	63. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1421/QĐ-LĐTBXH
	15/10/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra
năm 2019 của Bộ Lao động TB và
XH
	
	

	64. 
	Hội khuyến học
Cụm I Tây Bắc
	134/CV-HKH
	18/09/2018
	V/v tổ chức hội nghị giao ban Cụm I
Tây Bắc
	
	

	65. 
	Bộ Lao động TB và XH
	4313/LĐTBXH
	15/10/2018
	V/v hướng dẫn công tác thanh tra
năm 2019
	
	

	66. 
	Bộ Lao động TB và XH
	03/CT-LĐTBXH
	16/10/2018
	Chỉ thị tăng cường thực hiện công
tác phòng chống tham nhũng ngành
LĐTBXH
	
	

	67. 
	Bộ Lao động TB và XH
	4360/LĐTBXH
	17/10/2018
	V/v thực hiện NQ số 119 của Chính
phủ
	
	

	68. 
	Tổng cục giáo dục
Nghề nghiệp
	2488/TCGDNN
	08/10/2018
	V/v đánh giá xếp loại nhà giáo
GDNN
	
	

	69. 
	Hội bảo trợ trẻ em
mồ côi
	87/HBT
	23/10/2018
	v/v báo cáo việc trao xe lăn đề nghị
giúp bố trí nhà khách và ăn cơm cho
đoàn cán bộ TW
	
	

	70. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1421/QĐ-TTg
	25/10/2018
	Quyết định Bổ sung xã Vĩnh Hải,
huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận vào
danh sách các xã đặc biệt khó k
	
	

	71. 
	Chính phủ
	148/2018/NĐ-CP
	24/10/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung
05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số nội dung
của Bộ luật lao động
	15/12/2018
	

	72. 
	Uỷ ban văn hóa,
giáo dục thanh
niên, TNNĐ
	1594/BC-UBVHGD
	15/10/2018
	Báo cáo kết quả khảo sát một số nội
dung trong thực hiện chính sách
pháp luật về xuất bản, in, pháy hành
sách giáo khoa GDPT
	
	

	73. 
	Bộ Lao động TB và XH
	4421/LĐTBXH
	22/10/2018
	v/v báo cáo thực hiện chính sách lao
động dôi dư
	
	

	74. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4316/CT-BGD
	12/10/2018
	Chỉ thị về tăng cường công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm
	
	

	75. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4843/BGD-TĐKT
	19/10/2018
	X/v hướng dẫn thi đua đổi mới sáng
tạo trong dạy và học
	
	

	76. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	431-CV/BCSĐB
TNMT
	19/10/2018
	v/v báo cáo theo kế hoạch kiểm tra
số 192
	
	

	77. 
	Bộ Tư pháp
	14/2018/TT-BTP
	16/10/2018
	Thông tư ban hành quy tắc đạo đức
nghề nghiệp đấu giá viên
	12/12/2018
	

	78. 
	Đoàn kiểm tra cải
cách hành chính
năm 2018
	03/BC-ĐTTR
	19/10/2018
	Báo cáo kết quả công tác CCHC năm
2018
	
	

	79. 
	Đoàn kiểm tra cải
cách hành chính
năm 2018
	03/BC-ĐTTR
	19/10/2018
	Báo cáo kết quả kiểm tra công tác
CCHC năm 2018
	
	

	80. 
	Thanh tra Chính phủ
	1697/BC-TTCP
	05/10/2018
	Báo cáo kết quả theo dõi tình hình
thi hành pháp luật năm 2018
	
	

	81. 
	Ban tôn giáo Chính phủ
	1179/TGCP-TGK
	22/10/2018
	V/v công tác QLNN về tín ngưỡng
	
	

	82. 
	Văn phòng Bộ
tổng tham mưu
	3782/TB-VP
	19/10/2018
	Thông báo kết luận của đồng chí Phó
Tổng tham mưu trường Quân đội
nhân dân VN
	
	

	83. 
	Hội đồng giáo dục
quốc phòng
	2095/BC-BTTT
	19/10/2018
	Báo cáo kết quả thực hiện quy định
tổ chức hoạt động của Trung tâm
giáo dục QP
	
	

	84. 
	Bộ Giao thông Vận Tải
	50/2018/TT-BGTVT
	11/09/2018
	Thông tư quy định về tổ chức thực
hiện chức năng nhiệm vụ của cơ
quan nhà nước có thẩm quyển ký kết 
và thực hiện hợp đồng các dự án đầu
tư theo hình thức đối tác công tư
	27/10/2018
	

	85. 
	Văn phòng Chính phủ
	10315/VPCP-CN
	24/10/2018
	V/v Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư
xây dựng đường cao tốc Tuyên
Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc
Nội Bài - Lào Cai theo hình thức
hợp đồng BOT.
	
	

	86. 
	Bộ Công thương
	28/2018/TT-BCT
	27/09/2018
	Thông tư quy định vận hành thị
trường phát điện cạnh trạnh
	15/11/2018
	

	87. 
	Bộ Công thương
	3695/QĐ-BCT
	11/10/2018
	v/v quy định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục

quản lý thị trường
	
	

	88. 
	BCĐ thực hiện
quản lý tổ chức bộ
máy biên chế
	05-CV/BCD
	19/10/2018
	v/v xây dựng bổ sung kế hoạch tinh
giản biên chế
	
	

	89. 
	Bộ Công thương
	8533/BCT-XTTM
	19/10/2018
	v/v hướng dẫn về mô hình trung tâm
xúc tiến địa phương
	
	

	90. 
	Chính phủ
	132/NQ-CP
	24/10/2018
	Nghị quyết của Chính phủ về
Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội
nghị Trung ương 7, khóa XII về tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ.
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